
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ 

 

I.​ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

-​ Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; 

-​ Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2023; 

-​ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý 
chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

-​ Thông tư 23/2024/TT-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 
bệnh; 

-​ Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh; 

-​ Thông tư 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu phí lĩnh vực y tế; 

-​ Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 
30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh. 

II.​ ĐỊNH NGHĨA 

❖​ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh1 là cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh. 

❖​ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh2 là văn bản do cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp cho cơ sở có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh theo quy định của Luật này (sau đây gọi là giấy phép hoạt động). 

❖​ Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh3 là người 
đại diện theo pháp luật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về toàn bộ hoạt động 
chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

❖​ Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh4 là người giữ một trong các chức 
danh tổng giám đốc, giám đốc, viện trưởng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(bao gồm cả các cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập có hội đồng quản lý) hoặc là 
người được giao nhiệm vụ đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong 
điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. 

4 Khoản 7 Điều 2 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

3 Khoản 13 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; 

2 Khoản 7 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; 

1 Khoản 6 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; 
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Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể không đồng thời là người 
chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

III.​ MÃ NGÀNH KINH DOANH 

862 - 8620: Hoạt động của các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyên 
khoa và nha khoa 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyên khoa và 
phòng khám nha khoa mà bệnh nhân chủ yếu được khám và điều trị ngoại trú 
theo đơn của các bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm của phòng khám. 

86201: Hoạt động của các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyên khoa 

Nhóm này gồm 

-​ Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khoẻ trong lĩnh vực y tế 
đa khoa và chuyên khoa do các bác sỹ và các chuyên gia y tế, các nhà phẫu 
thuật đảm nhận; 

-​ Hoạt động của các trung tâm kế hoạch hoá gia đình có cung cấp điều trị y tế 
như triệt sản hay sảy thai, không có tiện nghi ăn ở; 

-​ Các hoạt động này có thể tiến hành ở phòng khám bệnh tư nhân, phòng 
khám bệnh của một nhóm bác sỹ và trong các phòng khám cho các bệnh 
nhân ngoại trú bệnh viện, nhà dưỡng lão, các tổ chức lao động cũng như tại 
nhà của bệnh nhân; 

-​ Dịch vụ tư vấn cá nhân cho các bệnh nhân nội trú. 

Loại trừ: 

-​ Hoạt động y tế cho bệnh nhân nội trú được phân vào nhóm 86101 (Hoạt động 
của các bệnh viện); 

-​ Hoạt động trợ giúp y tế như hoạt động của các bà đỡ, y tá và nhà vật lý trị 
liệu được phân vào nhóm 86990 (Hoạt động y tế khác chưa được phân vào 
đâu). 

86202: Hoạt động của các phòng khám nha khoa 

Nhóm này gồm 

-​ Hoạt động của các phòng khám nha khoa; 

-​ Hoạt động nha khoa ở trạng thái chung hoặc đặc biệt như khoa răng, nha 
khoa cho trẻ em, khoa nghiên cứu các bệnh về răng miệng; 

-​ Hoạt động về chỉnh răng; 

-​ Hoạt động phẫu thuật nha khoa; 

-​ Hoạt động tư vấn, chăm sóc răng miệng. 
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Loại trừ: Sản xuất răng giả, hàm răng giả và các thiết bị lắp răng giả cho các 
phòng khám răng được phân vào mã 32501 (Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha 
khoa). 

IV.​ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ 

1.​ Về loại hình đăng ký kinh doanh 

Văn cứ theo Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, không có quy định điều kiện cụ thể thành lập phòng khám chuyên khoa 
thẩm mỹ phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, căn cứ tại điểm b khoản 1 điều 
60 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt 
động khám bệnh chữa bệnh, trong đó nễu rõ phải có “Bản sao hợp lệ quyết định 
thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 
hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư 
nước ngoài;” 

Như vậy, hiện tại, theo quy định, việc kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
phải thành lập doanh nghiệp. 

2.​ Về điều kiện kinh doanh phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ 

❖​ Hoạt động thẩm mỹ phải xin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

Cơ sở có cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ dưới đây hoặc có sử dụng sản phẩm có 
tác dụng dược lý phải được thành lập theo một trong các hình thức tổ chức là 
bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa:5 

a) Dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể 
người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, 
đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) nhằm: 

- Làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, tăng cân nặng, giảm cân nặng (giảm béo, 
giảm mỡ cơ thể); 

- Khắc phục khiếm khuyết hoặc tạo hình theo ý muốn đối với các bộ phận trên cơ 
thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên 
cơ thể người); 

- Tái tạo, phục hồi tế bào hoặc bộ phận hoặc chức năng cơ thể người. 

b) Dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. 

 

❖​ Quy mô phòng khám: 6 

a) Phòng khám phải có nơi đón tiếp người bệnh, phòng khám bệnh có diện tích tối 
thiểu 10 m2; 

6 Khoản 1 Điều 40, khoản 2 Điều 43 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

5 Khoản 12 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP 
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b) Trường hợp có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thì ngoài phòng khám bệnh 
phải có thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật có diện tích tối thiểu 10 m2; 
nếu có thực hiện kỹ thuật vận động trị liệu thì phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ 
thuật phải có diện tích tối thiểu 20 m2; 

❖​ Cơ sở vật chất:7 

a.​ Có địa điểm cố định đáp ứng các quy định của pháp luật về: an toàn chịu lực, 
phòng cháy và chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn 
bức xạ (nếu có); bảo đảm đủ điện, nước phục vụ hoạt động của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

-​ Về mặt thực tiễn, địa điểm hoạt động phải là địa điểm cố định có giấy phép 
kinh doanh đã đăng ký ngành nghề hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm 
mỹ đúng theo quy định và yêu cầu thực tiễn của Sở, Ban, Ngành địa phương 
(có thể là địa chỉ trụ sở của Công ty hoặc địa chỉ chi nhánh hoặc địa điểm kinh 
doanh, tuỳ theo nhu cầu của chủ đầu tư muốn cơ sở khám, chữa bệnh thuộc 
công ty hay đơn vị phụ thuộc). 

-​ Về điều kiện bức xạ: 

+​ “Giấy phép tiến hành công việc bức xạ” 8 là một trong những giấy tờ pháp 
lý để chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đáp ứng điều kiện về 
an toàn bức xạ nếu có sử dụng thiết bị X-quang. Luật năng lượng nguyên 
tử phải có Giấy phép an toàn bức xạ tại thời điểm nộp Hồ sơ xin cấp giấy 
phép hoạt động. 

+​ Để được cấp Giấy phép bức xạ, cơ sở khám, chữa bệnh phải đáp ứng một 
số điều kiện điển hình như: Phải có Nhân viên bức xạ (có Giấy chứng 
nhận đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ và có Chứng 
chỉ nhân viên bức xạ theo quy định), Người phụ trách an toàn (có Chứng 
chỉ nhân viên bức xạ), Tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về thiết bị 
bức xạ, Biên bản kiểm xạ, Báo cáo đánh giá an toàn, Diện tích phòng 
X-quang tối thiểu (phòng chụp, phòng điều khiển), nội quy an toàn bức 
xạ, liều kế … Lưu ý đối với các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ khác có quy 
định thời hạn, khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép bức xạ những giấy tờ này 
phải còn hiệu lực ít nhất 45 ngày kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận. 

+​ Các điều kiện về an toàn bức xạ được quy định tại: Luật năng lượng 
nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN 
quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ; Thông tư liên tịch 
13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế quy 
định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế; Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 
quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
ứng dụng năng lượng nguyên tử … và các văn bản liên quan có quy định 
về an toàn bức xạ. 

8 Điều 73 Luật Năng lượng nguyên tử 2008; 

7 Khoản 2 Điều 40, khoản 2 Điều 41 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 
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-​ Về phòng cháy chữa cháy 

Cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy phù hợp 
với quy mô của Cơ sở theo quy định pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ 2024 (Trang bị trang thiết bị PCCC, Nội quy, tiêu lệnh PCCC, xin 
các giấy phép, tài liệu liên quan phòng cháy chữa cháy …) 

-​ Về kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có quy trình, quy chế về xử lý các công cụ, 
vệ sinh các trang thiết bị, vật dụng dùng trong khám chữa bệnh (nếu có) tuân 
thủ theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Ngoài ra, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh cũng phải đảm bảo các điều kiện về xử lý chất thải y tế (nếu có) theo 
quy định của pháp luật về môi trường. 

b.​ Có biển hiệu, có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên 
môn, hành chính; 

c.​ Trường hợp có thêm cơ sở không cùng trong khuôn viên của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thì phải đáp ứng các điều kiện cụ thể đối với từng hình thức 
tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 39 Nghị định 
96/2023/NĐ-CP. 

d.​ Có khu vực tiệt khuẩn để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không 
có dụng cụ phải tiệt khuẩn lại hoặc có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác để tiệt khuẩn dụng cụ.9 

❖​ Thiết bị y tế10 

Có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động 
đăng ký. 

Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các 
chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám. 

❖​ Nhân sự:11 

a) Có đủ người hành nghề theo quy mô, danh mục kỹ thuật và đạt tỷ lệ người 
hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (bao gồm cả người hành nghề đã 
được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cấp giấy phép hành 
nghề nhưng không tiếp tục làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân và vẫn 
tiếp tục sử dụng giấy phép hành nghề đã được cấp); 

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề toàn thời 
gian của cơ sở và có phạm vi hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn 
của cơ sở, có thời gian hành nghề ở phạm vi đó tối thiểu 36 tháng, trừ trường hợp 
người hành nghề có chức danh là lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có 
phương pháp chữa bệnh gia truyền. 

11 Khoản 4 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

10 Khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều 47 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

9 Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 
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Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm nhiều chuyên khoa thì giấy phép 
hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có phạm vi hành 
nghề phù hợp với một trong các chuyên khoa mà cơ sở đăng ký hoạt động; 

c) Người phụ trách bộ phận chuyên môn, đơn vị chuyên môn của cơ sở phải có 
giấy phép hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó và phải là người hành nghề 
toàn thời gian tại cơ sở; 

d) Người hành nghề phải được phân công công việc đúng phạm vi hành nghề 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

đ) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học có trình độ đại học được 
đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có 
người hành nghề đã được cấp giấy phép hành nghề với một trong các chức danh 
là bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm y học hoặc chức danh kỹ thuật y với phạm vi 
hành nghề xét nghiệm y học có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm 
đọc và ký kết quả xét nghiệm; 

e) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học có trình độ đại học được đọc 
và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có 
người hành nghề đã được cấp giấy phép hành nghề với một trong các chức danh 
là bác sỹ chuyên khoa kỹ thuật hình ảnh y học hoặc chức danh kỹ thuật y với 
phạm vi hành nghề hình ảnh y học có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật 
chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh; 

g) Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng 
không cần phải cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 
19 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, kỹ sư công 
nghệ sinh học, cử nhân công nghệ sinh học và các đối tượng khác, sau đây gọi là 
người làm việc) được phép thực hiện các hoạt động chuyên môn theo phân công 
của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh, việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn và khả năng của 
người đó; 

h) Trường hợp người hành nghề là giảng viên của cơ sở đào tạo khối ngành sức 
khỏe đồng thời làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở thực hành của 
cơ sở đào tạo đó thì được kiêm nhiệm làm lãnh đạo các khoa, bộ phận chuyên 
môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

❖​ Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ có hoạt động khám sức khỏe thì phải 
tổ chức theo hình thức bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa và phải đáp 
ứng thêm các điều kiện sau đây12 

a) Phải có đủ các bộ phận khám lâm sàng, cận lâm sàng, nhân lực và thiết bị y tế 
cần thiết để khám, phát hiện được tình trạng sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe 

12 Khoản 5 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 
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và mẫu phiếu khám sức khỏe được ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn 
khám sức khỏe; 

b) Bảo đảm liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế 
hoặc cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. 

❖​ Điều kiện đối với Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi 
nhuận13 

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: 

a) Các điều kiện cụ thể khác tương ứng với hình thức tổ chức của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích 
lợi nhuận. 

b) Có nguồn tài chính cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

c) Biển hiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ghi rõ là cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi 
nhuận. 

❖​ Lưu ý: Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ được cung cấp dịch vụ khám, tư vấn 
và điều trị dự phòng.14 

V.​ THỦ TỤC PHÁP LÝ LIÊN QUAN 

❖​ Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám 
chuyên khoa thẩm mỹ 

Xem chi tiết: […] 

VI.​ THUẾ SUẤT 

a.​ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:  

-​ Thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 
03 tỷ đồng (áp dụng từ ngày 01/10/2025)15 

-​ Thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 03 
tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng (áp dụng từ ngày 01/10/2025)16 

-​ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% đối với doanh nghiệp có tổng 
doanh thu năm từ 50 tỷ đồng trở lên (áp dụng từ ngày 01/10/2025)17 

b.​ Thuế suất thuế giá trị gia tăng: 

-​ Không chịu thuế đối với Dịch vụ y tế bao gồm: 18 

18 Điểm a khoản 10 Điều 5 Luật Thuế GTGT 2024; 

17 Khoản 1 Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2025; 

16 Khoản 3 Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2025; 

15 Khoản 2 Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2025; 

14 Khoản 10 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

13 Khoản 13 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 
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Dịch vụ y tế bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người, 
dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng 
cho người bệnh; dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển 
người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét 
nghiệm, chiếu, chụp; máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh. 

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, 
dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật. 

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế bao gồm cả sử 
dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch 
vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; 

Thuế 8% áp dụng đối với dịch vụ làm đẹp về thẩm mỹ không thuộc đối tượng 
không chịu thuế nêu trên19 

-​ Thuế suất 5% áp dụng đối với:20 

Thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về quản lý thiết bị y tế; thuốc phòng 
bệnh, chữa bệnh; dược chất, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, 
thuốc phòng bệnh; 

c.​ Thuế suất tiêu thụ đặc biệt (nếu có) 

Nếu phòng khám cung cấp dịch vụ massage, thì thuộc đối tượng chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt. 21Các dịch vụ thẩm mỹ khác không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB 

Mức thuế TTĐB là 30% 22 

VII.​BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

❖​ Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế23 

1. Tần suất báo cáo: Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế được lập 01 năm một 
lần, tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của 
năm thực hiện báo cáo. 

2. Hình thức báo cáo: Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế được gửi bằng văn 
bản giấy hoặc bản điện tử hoặc qua phần mềm báo cáo. 

3. Nội dung và trình tự báo cáo: 

Cơ sở y tế báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế của cơ sở theo mẫu quy định tại 
Mục A Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BYT, gửi về Sở Y tế 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn hoặc Bộ Y tế (Cục Quản lý môi 
trường y tế) đối với các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế trước ngày 16 tháng 12 của 
kỳ báo cáo; 

23 Điều 13 Thông tư 20/2021/TT-BYT; 

22 Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 

21 Điểm b khoản 2 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008;  

20 Điểm h khoản 2 Điều 9 Luật Thuế GTGT 2024; 

19 Khoản 3 Điều 9 Luật thuế GTGT; Nghị định 174/2025/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 
204/2025/QH15; 
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VIII.​ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN 

❖​ Phạm vi hành nghề của Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ 

Phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số V và Phụ lục số 
IX theo chuyên khoa ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT. 

Xem chi tiết:  

https://drive.google.com/file/d/18V5v-nnGWZczjQCwsEsUiIcGXDNCzj_s/view?usp
=sharing  

❖​ Lưu trữ Hồ sơ quản lý chất thải y tế24 

Cơ sở y tế phải lưu giữ tại cơ sở các hồ sơ sau đây: 

1. Giấy phép môi trường và các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan về môi trường 
theo quy định (đối với cơ sở y tế thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép môi 
trường). 

2. Sổ giao nhận chất thải y tế; chứng từ chất thải nguy hại (nếu có). 

3. Sổ nhật ký vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế (đối với 
cơ sở y tế tự xử lý chất thải). 

4. Các biên bản thanh tra, kiểm tra liên quan (nếu có). 

5. Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ hằng năm; báo cáo kết quả quan 
trắc chất thải định kỳ (nếu có). 

❖​ 6. Các tài liệu liên quan khác. 

❖​ Nguyên tắc đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh25 

1. Được làm nhiều vị trí trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo phân 
công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đó và phải phù hợp với phạm vi hành nghề của người hành nghề. 

2. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người hành nghề toàn thời 
gian tại một bệnh viện hoặc là người phụ trách một bộ phận chuyên môn của 
bệnh viện hoặc là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện thì 
được đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo một trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng 
thời gian hoạt động hành chính; 

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính. 

25 Điều 27 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

24 Điều 14 Thông tư 20/2021/TT-BYT; 
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3. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người hành nghề tại một 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là hình thức bệnh viện thì được đăng ký 
hành nghề theo một trong các trường hợp sau đây: 

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng 
thời gian đã đăng ký hành nghề; 

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề. 

4. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là hình thức 
bệnh viện thì được đăng ký là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề. 

5. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật của trạm y tế thì được đăng ký hành nghề theo một trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Là người hành nghề của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác không cùng 
thời gian hoạt động hành chính; 

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh 
chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính. 

6. Người hành nghề chỉ được phụ trách một bộ phận chuyên môn trong cùng một 
bệnh viện. 

7. Người hành nghề là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện 
có thể kiêm nhiệm phụ trách một bộ phận chuyên môn của bệnh viện đó nhưng 
phải phù hợp với phạm vi hành nghề. 

8. Người hành nghề thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhiều địa điểm khám 
bệnh, chữa bệnh được đăng ký là người hành nghề tại tất cả các địa điểm của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh đó. 

9. Người hành nghề đã đăng ký hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
khi thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng giữa các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh với nhau thì không phải đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người hành 
nghề đã đăng ký. 

10. Trường hợp người hành nghề đăng ký hành nghề tại nhiều cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh, phải bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề 
đã đăng ký. 

❖​ Xử lý khi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật vắng mặt tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh26 

26 Khoản 11 Điều 27 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 
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Trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vì lý do ốm đau, nghỉ phép, 
đi học hoặc vì các lý do khác thì người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải 
thực hiện các thủ tục sau: 

a) Ủy quyền bằng văn bản cho người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó 
có giấy phép hành nghề với phạm vi hành nghề phù hợp với một trong các chuyên 
khoa mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động và có thời gian hành 
nghề tối thiểu là 36 tháng nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
dưới 15 ngày; 

b) Ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản này và có văn bản thông báo cho cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh từ 15 ngày đến dưới 90 ngày; 

c) Ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản này và có văn bản thông báo cho cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động và được cơ quan cấp giấy phép hoạt động chấp 
thuận bằng văn bản nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 
90 ngày đến 180 ngày; 

d) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 180 ngày thì cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi người chịu 
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

❖​ Biển hiệu cơ sở khám bệnh chữa bệnh 

Phòng khám sau khi được cấp giấy phép hoạt động phải có biển hiệu có đủ thông 
tin gồm:27 

- Tên đầy đủ của cơ sở,  

- Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

- Địa chỉ của cơ sở ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;  

- Số điện thoại. 

- Thời gian làm việc hằng ngày. 

Lưu ý:  phải tuân thủ quy định về kích thước theo Luật Quảng cáo, cụ thể:28 

a) Đối với biển ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá 
chiều ngang mặt tiền nhà; 

b) Đối với biển dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 
mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 

Nếu Biển hiệu/biển quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết 
cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng 

28 Khoản 3 Điều 34 Luật Quảng cáo 2012; 

27 Điều 70 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 
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có sẵn; Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) 
trở lên thì phải xin giấy phép xây dựng với cơ quan có thẩm quyền. 29 

❖​ Quảng cáo 

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc đối tượng phải xin giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo theo Điều 20 Luật Quảng cáo 2012; Thông tư 09/2015/TT-BYT. 

Theo đó, điều kiện để xin Giấy phép quảng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao 
gồm: 30 

-​ Nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải phù hợp với Giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh. 

-​ Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có các nội dung sau đây: 

-​ Tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cấp phép hoạt động; 

-​ Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động 
hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép. 

-​ Không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo. 

Xem thêm: https://luat3s.com/thu-tuc-xin-giay-phep-quang-cao-phong-kham/  

IX.​ MỘT SỐ MỨC PHẠT LIÊN QUAN VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH 

❖​ Chế tài hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động 

Căn cứ Khoản 6 Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP: 

“Điều 39. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh 

… 

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau đây: 

a) Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại 
địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

… 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

… 

c) Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng đối với 
hành vi quy định tại các điểm a và đ khoản 6 Điều này; 

30 Điều 9 Nghị định 181/2013/NĐ-CP; 

29 Điều 31 Luật Quảng cáo 2012; 
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…” 

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định 117/2020/NĐ-CP: 

“ Hộ kinh doanh, hộ gia đình, nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài là 
cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử 
phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân.” 

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP: 

“Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với 
cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ 
chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.” 

Như vậy: 

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, 
đồng thời có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở 
trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Mức phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên áp dụng cho cá nhân có hành vi vi 
phạm. 

Doanh nghiệp áp dụng mức phạt gấp hai lần mức phạt tiền nêu trên. 
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